Kỵ tổ: NGUYỄN VĂN THÌNH
Giỗ ngày: 16/12
Nơi an nghỉ: Đống xu thôn Phụng Công – Quỳnh Hội – Quỳnh Phụ - Thái Bình
Vợ kỵ THÌNH giỗ ngày 16/02
Kỵ: Nguyễn Văn Thình sinh được 3 anh chị em:
	I. Nguyễn Văn Bồng
	II. Nguyễn Văn Đảo
	III. Nguyễn Thị Mười
Bà tổ cô: Nguyễn Thị Mùi (giỗ ngày 15/05)
Nơi an nghỉ: Đống Gương – Phụng Công – Quỳnh Hội – Quỳnh Phụ - Thái Bình

I. Cụ NGUYỄN VĂN BỒNG: giỗ ngày 24/02 – vợ cụ là Phạm Thị Rỹ (giỗ ngày 14/04) hai cụ sinh được 4 chị em:
Nơi an nghỉ: Đống Gương – Phụng Công – Quỳnh Hội – Quỳnh Phụ - Thái Bình
I.1. Nguyễn Thị Thuộc (giỗ ngày 28/12) bà sinh được 2 người con trai
I.1.1. Nguyễn Văn Vậng (giỗ ngày 14/06) vợ là Nguyễn Thị Sáp
I.1.2. Nguyễn Văn Chơn (giỗ ngày 08/01) vợ là Nguyễn Thị Mau
I.2. Nguyễn Văn Bòng (giỗ ngày 13/04)
I.3. Nguyễn Văn Phụng (giỗ ngày 14/03)
Nơi an nghỉ: Đống Gương – Phụng Công – Quỳnh Hội – Quỳnh Phụ - Thái Bình
Vợ ông là: Bùi Thị Chơi (giỗ ngày 03/12) sinh được 3 chị em.
I.3.1. Nguyễn Thị Tuất (giỗ ngày ) có chồng là Đào Văn Lơi
I.3.2. Nguyễn Thị Mão (giỗ ngày 03/07) có chồng là Nguyễn Trung Khiên (giỗ ngày 10/05/2017)
Nơi An nghỉ: Đống Gương – Phụng Công – Quỳnh Hội – Quỳnh Phụ - Thái Bình.
I.3.3. Nguyễn Văn Kiêm (giỗ ngày 24/06/2004) có vợ là Đặng Thị Phượi (giỗ ngày 10/03/2013) sinh được 5  chị em.
Nơi An nghỉ: Đống Gương – Phụng Công – Quỳnh Hội – Quỳnh Phụ - Thái Bình.
I.3.3.1. Nguyễn Thị Hạnh lấy chồng là Nguyễn Tiến Chuân.
I.3.3.2. Nguyễn Văn Hòa (mất ngày 16/01).
I.3.3.3. Nguyễn Văn Phúc lấy vợ là Phạm Thị Thùy sinh được 2 con trai là (Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Thành).
I.3.3.4. Nguyễn Thị Hương (mất ngày 09/01).
I.3.3.5. Nguyễn Văn Dụng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.4. Nguyễn Thị Cuộc (giỗ ngày 28/12)
Nơi An nghỉ: Đống Gương – Phụng Công – Quỳnh Hội – Quỳnh Phụ - Thái Bình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.Cụ NGUYỄN VĂN ĐẢO
Giỗ ngày 22/09 
Nơi An nghỉ: Đống Gương – Phụng Công – Quỳnh Hội – Quỳnh Phụ - Thái Bình.
Cụ Nguyễn Văn Đảo sinh được 5 chị em.
1. Với vợ cả (không rõ họ tên) sinh được:
II.1. Nguyễn Thị Xòe sinh được 2 chị em
II.1.1. Bà Xoét
II.1.2. Bà Xoẹt
2. Với vợ hai (không rõ họ tên – giỗ ngày 09/01) sinh được
II.2. Nguyễn Văn Điều (giỗ ngày 08/04) Vợ là Phạm Thị Viềng (giỗ ngày 30/02)
Nơi An nghỉ: Đống Gương – Phụng Công – Quỳnh Hội – Quỳnh Phụ - Thái Bình.
Ông Nguyễn Văn Điều sinh được 4 chị em
II.2.1. Nguyễn Thị Hợi
II.2.2. Nguyễn Thị Tỵ (Giỗ ngày 27/09) tại Đống Cung - Nhân Dục - Hưng Yên
II.2.3. Nguyễn Thị Lành
II.2.4. Nguyễn Văn Phòng (xa quê từ nhỏ không rõ thông tin)
3. Với vợ ba (không rõ họ tên – giỗ ngày …) sinh được
II.3. Nguyễn Văn Tễ (không rõ lai lịch)
4. Với vợ bốn là cụ Phạm Thị Nụ (giỗ ngày 16/09) an nghỉ tại Đống Gương – Phụng Công – Quỳnh Hội – Quỳnh Phụ - Thái Bình cụ sinh được 2 người con trai
II. 4. Nguyễn Văn Lạnh (giỗ ngày 08/06) vợ là Trần Thị Long (giỗ ngày 04/06) an nghỉ tại Nghĩa trang Núi Voi – Kiến An – Hải Phòng ông bà sinh được 7 anh chị em
II.4.1. Nguyễn Văn Phố
II.4.2. Nguyễn Thị Thành
II.4.3. Nguyễn Thị Ra
II.4.4. Nguyễn Văn Cường (Vũ Bảo Cường)
II.4.5. Nguyễn Văn Thuân
II.4.6. Nguyễn Thị Phận
II.4.7. Nguyễn Thị Hiên
LƯỢC SỬ CHI TỘC NGUYỄN VĂN TẠI AN LÃO – HẢI PHÒNG
Chi tộc Họ “Nguyễn Văn” lập nghiệp tại thôn Liễn Luận Trong xã An Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng. Thuộc dòng tộc “Nguyễn Văn” ở làng Phụng Công, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Hồi đầu thế kỉ 20 ông Nguyễn Văn Lạnh rời quê ra Hải Phòng gặp được một người phu xe quê làng Sắn Trong, xã An Thắng, An Lão, Hải Phòng nhận về nuôi. Vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu bán cho cụ: Vũ Ăn Ấn và cụ Nguyễn Thị Mưa làm con thừa tự (vì 2 cụ chỉ sinh được 3 con gái).
Sau cụ Ấn lấy bà hai là cụ Nguyễn Thị Sênh, sinh ra ông Vũ Văn Quắc. Ông Lạnh trở thành con nuôi được 2 cụ cưu mang nuôi dạy khôn lớn trưởng trành để có chi tộc Nguyễn Văn lập nghiệp tại An Thắng ngày nay.
Từ năm 1964 về trước toàn bộ thành viên trong gia đình đều mang họ “Vũ” khi tìm thấy quê gốc ở Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình mới chuyển thành họ “Nguyễn”. Riêng con trai thứ “Vũ Bảo Cường” vì thoát ly không đổi họ. Vì vậy hiện nay một nhánh của chi tộc vẫn mang họ Vũ. Lịch sử để lại là như vậy, các thanh viên trong chi tộc hiểu và phụng thờ cả hai dòng tộc Nguyễn – Vũ.
I.Trưởng Nam: Nguyễn Văn Phố sinh năm 1935
Học vấn: 7/10 – Hưu địa phương
Chức vụ đã qua: Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy xã An Thắng
Lập gia đình với Nguyễn Thị Thoảng sinh năm 1935 mất 12/11/2016
Học vấn: 7/10 – Hưu Trí
Sinh được: 5 con gái, 1 con trai
1.1. Trưởng nữ: Nguyễn Thị Hiền
Sinh năm 1959 – Đảng viên Đảng CS Việt Nam – công chức Xã.
Học vấn 10/10 – Trung cấp văn phòng.
Sinh được 1 cháu gái: Nguyễn Thị Hồng Anh, sinh năm 2001
1.2. Thứ nữ: Nguyễn Thị Dự sinh năm..
Học vấn: 10/10 – nghề TTCN
Lập gia đình với Trương Văn Khang, sinh năm..
Quê: Đội 5, Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình – Bộ đội phục viên – Nghề nghiệp Lái xe.
Sinh được 3 cháu: 2 trai, 1 gái.
Trưởng nam: Trương Văn Trang
Thứ nữ: Trương thị Hồng Nhung
Út nam: Trương Văn Tường
1.3. Thư nữ: Nguyễn Thị Hương sinh năm …
Học vấn 10/10 – Công Nhân
Lập gia đình với Trương Văn Yên sinh năm…
Quê: Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng – Công nhân đóng tàu có du học tại Nhật
Sinh được: 1 gái, 1 trai
Trưởng nữ: Trương Thị Thương
Thứ nam: Trương Văn Tường
1.4. Trưởng nam: Nguyễn Văn Đạt sinh năm 1969
Học vấn 12/12 – nghề Buôn bán nhỏ
Lập gia đình với: Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1970
Học vấn 12/12 – nghề Buôn bán nhỏ
Quê: Lai Thượng, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng.
Sinh được:
Trưởng nam: Nguyễn Tuấn Anh
Trưởng nữ: Nguyễn Thị Vân Anh
1.5. Thứ nữ: Nguyễn Thị Hằng sinh năm…
Học vấn 12/12 – nghề Chăn nuôi trồng trọt.
Lập gia đình với Nguyễn Văn Hưng sinh năm…
Quê: Liễn Luận Trong, An Thắng, An Lão, Hải Phòng
Sinh được: 
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Văn Quân
1.6. Nguyễn Thị Hường lập gia đình với Trương Văn Phong (đã mất)
Sinh được: Trương Văn Hiệp
II. Thứ nam: Vũ Bảo Cường sinh năm 1947
Học vấn: 10/10 – Đảng Viên Đảng CSVN đã qua TNXP (CTC) – Thiếu tá quân đội nghỉ hưu – Cựu bí thư Đảng ủy xã An Thắng.
Lập gia đình với: Nguyễn Thị Tâm sinh năm 1953
Học vấn: 7/10 – Đảng viên ĐCSVN – TTCN đã qua Bí thư Đoàn xã, Hội trưởng hội phụ nữ xã – Cựu bí thư Đảng ủy xã An Thắng.
Sinh được: 2 gái, 1 trai
II.1. Trưởng nữ Vũ Thị Thanh sinh năm 1975
Học vấn: 9/12 nghề TTCN
Lập gia đình với Hoàng Tri Giang sinh năm 1972 học vấn 7/12
Quê: Bách Phương, An Thắng, An Lão, Hải Phòng
Sinh được: 1 trai, 1 gái
Trưởng nữ: Hoàng Thị Thùy Linh sinh năm 1995
Trưởng nam: Hoàng Vũ Nam sinh năm 2004
II.2: Trưởng Nam: Vũ Việt Dũng sinh năm 1976
Học vị: Cử nhân Kinh Tế (Khoa QTKD)
II.3: Út nữ Vũ Thị Nhung sinh năm 1980
Học vấn: 12/12 – Cao Đẳng Kế Toán
Trung Cấp nuôi dạy trẻ.
Lập gia đình với Vũ Đức Lâm sinh năm 1972
Học vấn: 12/12 – Trung cấp Nông Nghiệp
Nghề: Xây Dựng
Quê: Làng Nguyễn – Tân Viên – An Lão – Hải Phòng
Sinh được: Vũ Tiến Tùng sinh năm 2004
III. Thư Nam: Nguyễn Văn Thuân sinh năm 1949
Học vấn: 7/10. Thương binh chống Mỹ
Lập gia đình với Nguyễn Thị Lan sinh năm 1954
Quê: Bác Phương – An Thắng – An Lão – Hải Phòng
Nghề: Trồng trọn, chăn nuôi
III.1. Trưởng Nam Nguyễn Văn Phượng sinh năm 1979
Học vấn: 12/12 Bộ đội nghĩa vụ
Lập gia đình với: Triệu Thị Hoa
Quê Trú: Bách Phượng – An Thắng – An Lão – Hải Phòng
Quê Sinh: Hữu Liên – Hữu Lũng – Lạng Sơn
Sinh được 1 cháu trai: Nguyễn Văn Công sinh năm 2005
III.2. Út nữ Nguyễn Thị Phương sinh năm 1983
Học vấn 12/12
Lập gia đình với Hoàng Tri Hùng sinh năm 1980
Quê: Bác Phương, An Thắng, An Lão, Hải Phòng
IV. Trưởng nữ Nguyễn Thị Thành Sinh năm 1940
Lập gia đình với: Nguyễn Văn Ban sinh năm 1940
Quê: Văn Tràng – Trường Sơn – An Lão – Hải Phòng
IV.1. Trưởng nam Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1963
Lập gia đình với Nguyễn Thị Nghĩa sinh năm 1967 – Mất 14/2/2018
Quê: Đông Trữ - Đông Hòa – Kiến An – Hải Phòng.
Sinh được: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Đức
IV.2. Thứ nam Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1966
Lập gia đình với Nguyễn Thị Bình sinh năm 1976 – Sinh được cháu Nguyễn Văn Sơn.
IV.3. Thư nam Nguyễn Văn Lực sinh năm 1967
Lập gia đình với Phạm Thị Mai sinh năm 1970
Quê: Đông Trữ - Đông  Hòa – Kiến An – Hải Phòng
Sinh được 2 cháu: Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Nam
IV.4. Thứ nam Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1969
IV.5. Út nam Nguyễn Văn Tú sinh năm 1976
V. Thứ nữ Nguyễn Thị Ra sinh năm 1943 
Lập gia đình với Phạm Văn Tiếp sinh năm 1938
Quê: Liễn Luận Trong – An Thắng – An Lão – Hải Phòng
Sinh được 5 cháu: 3 trai , 2 gái
V.1. Trưởng Nam Phạm Văn Điệp sinh năm 1964
Lập gia đình với Phạm Thị Phương sinh năm 1962
Sinh được: Phạm Tiến Đạt (tức Việt) sinh năm 1991, Phạm Thùy Dương sinh năm 1997
V.2. Thứ nam Phạm Văn Ngọc sinh năm 1967
Lập gia đình với Nguyễn Thị Mai sinh năm 1967
Quê: Thôn An Luận, xã An Tiến, An Lão, Hải Phòng
Sinh được 2 cháu: Phạm Thị Huyền Trang sinh năm 1993, Phạm Thị Nhật Minh sinh năm 2001
V.3. Phạm Thị Thanh sinh năm 1969
Lập gia đình với Chu Văn Tuyến sinh năm 1965
Quê: Hải Dương
Sinh được 2 cháu: Chu Văn Tùng sinh năm 1989, Chu Thị Hồng Hạnh sinh năm 1997
V.4. Thứ nam Phạm Văn Hoàn sinh năm 1973
Lập gia đình với Ngô Thị Hằng sinh năm 1973
Sinh được 1 cháu: Phạm Ngọc Tân sinh năm 1998
V.5. Út nữ Phạm Thị Lan Thương sinh năm 1983
VI. Thứ nữ Nguyễn Thị Phận sinh năm 1952
Lập gia đình với Vũ Xuân Nhương sinh năm 1951
Quê: Tổ 3 – Cụm 4 Bắc Sơn – Kiến An – Hải Phòng
Sinh được 3 cháu: Vũ Mạnh Hiếu, Vũ Bắc Trung, Vũ Thị Phương
VI.1. Trưởng nam Vũ Mạnh Hiếu(Tiến) sinh năm 1975
VI.2. Thứ nam Vũ Bắc Trung sinh năm 1979
VI.3. Út nữ Vũ Thị Phương sinh năm 1983
VII. Thứ nữ Nguyễn Thị Phấn sinh năm 1956
Lập gia đình với Phạm Văn Phượng sinh năm 1955
Sinh được 2 con: Phạm Thị Thủy, PHạm Văn Đức
VII.1. Trưởng nữ Phạm Thị Thủy
VII.2. Trưởng nam Phạm Văn Đức 
VIII. Út nữ Nguyễn Thị Hiên sinh năm 1959
Lập gia đình với Phùng Văn Giao sinh năm 1954
Sinh được 4 con: Phùng Thị Hậu, Phùng Thị Phương, Phùng Thị Thảo, Phùng Văn Nguyên
VIII.1. Trưởng nữ Phùng Thị Hậu sinh năm 1977
Lập gia đình với Bùi Huy Trọng sinh năm 1976
Quê quán: Phường Quang Trung, thị xã Quảng Ngãi
Sinh được 1 con: Bùi Hoàng Ngân sinh năm 2003
VIII.2. Thứ nữ Phùng Thị Phương sinh năm 1981
Lập gia đình với Trần Đức Tường sinh năm 1979
Quê: xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
VIII.3. Thứ nữ Phùng Thị Thảo sinh năm 1984
VIII.4. Trưởng nam Phùng Văn Nguyên sinh năm 1986
==============
II.5. Nguyễn Văn Lộn mất ngày 15/11/1988
Kết hôn với: Bùi Thị Ới mất ngày 15/3 – Đào Thị Rạo mất ngày 21/4/2004
Nơi an nghỉ: Đống Gương – Phụng Công – Quỳnh Hội – Quỳnh Phụ - Thái Bình.
Với bà Đào Thị Rạo sinh được 6 con: Nguyễn Thị Bính, Nguyễn Thị Nhạn, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Văn Chu, Nguyễn Xuân Vy, Nguyễn Thị Thêu.
II.5.1. Nguyễn Thị Bính sinh năm 1941
Kết hôn với: Lê Văn Mẫn quê Hải Dương
Sinh được 5 con: Lê Văn Quang, Lê Quang Vinh, Lê Thị Liên, Lê Văn Cảnh, Lê Thị Loan
II.5.2. Nguyễn Thị Nhạn sinh năm 1944
Kết hôn với: Nguyễn Văn Chỗ
Sinh được 2 con: Nguyễn Thị Nhuần, Nguyễn Thị Nhịp
II.5.3. Nguyễn Thị Nhàn sinh năm 1947
Kết hôn với: Đào Trọng Tha
Sinh được 4 con: Đào Thị Điệp, Đào Văn Hiệp, Đào Thị Hạnh, Đào Văn Định
II.5.4. Nguyễn Văn Chu sinh năm 1950
Kết hôn với: Nguyễn Thị Hiền
Sinh được 4 con: Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Hoa.
II.5.4.1. Nguyễn Thị Hà sinh năm 1982 
Kết hôn với Trịnh Minh Thức
II.5.4.2. Nguyễn Thị Thu sinh năm 1984 
Kết hôn với Nguyễn Văn Hiến
II.5.4.3. Nguyễn Thị Hải sinh năm 1986 
Kết hôn với Đoàn Thuận Trường
II.5.4.4. Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1991 
Kết hôn với Nguyễn Hùng
II.5.5. Nguyễn Xuân Vy sinh năm 1953
Kết hôn với: Nguyễn Thị Yến sinh năm 1954
Sinh được 3 con: Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Hồng Mạnh, Nguyễn Văn Vương
II.5.5.1. Nguyễn Thị Phương Lan sinh năm 1976 
Kết hôn với :Đỗ Như Thanh
Sinh được 2 con: Đỗ Hoàng Hải(2002), Đỗ Thanh Hằng(2008)
II.5.5.2. Nguyễn Hồng Mạnh sinh năm 1979
Kết hôn với: Đoàn Thị Xuân sinh năm 1985
Sinh được 3 con: Nguyễn Thanh Tâm(2008), Nguyễn Minh Hoàng(2012), Nguyễn Ngọc Minh Khuê (2017)
II.5.5.3. Nguyễn Văn Vương sinh năm 1982
Kết hôn với: Bùi Tuyết Minh sinh năm 1982
Sinh được 2 con: Nguyễn Phương Anh (2009), Nguyễn Minh Quân (2012)
II.5.6. Nguyễn Thị Thêu sinh năm 1960
Kết hôn với: Vũ Văn Nho sinh năm 1959
Sinh được 2 con: Vũ Văn Thắng, Vũ Văn Long
II.5.6.1. Vũ Văn Thắng sinh năm 1985
Kết hôn với: 
II.5.6.2. Vũ Văn Long sinh năm 1988
Kết hôn với: 

III. Cụ Nguyễn Thị Mười sinh được 3 người con là
III.1. Ông Phẩm
III.2. Ông Kiệm
III.3. Bà Tám
LỊCH GIỖ TRONG NĂM
Tháng 1
9/1:  Cụ bà để ra ông cả Nguyễn Văn Điều
19/1: ông Nguyễn Văn Kiên
Tháng 2
15/2: 
16/2: Cụ bà vợ ông Nguyễn Văn Thình
24/2: Cụ Nguyễn Văn Bồng
30/2: Bà Phạm Thị Viềng
Tháng 3
10/3: Nguyễn Thị Phượi
15/3: Bà Bùi Thị Ới 
Tháng 4
8/4: Cụ Nguyễn Văn Điều
21/4: Bà Đào Thị Rạo
Tháng 5
15/5: Bà Tổ cô Nguyễn Thị Mùi
27/5: Bà Đào Thị Miền
Tháng 6
4/6: Bà Trần Thị Long
8/6: Ông Nguyễn Văn Lạnh
24/6: Bác Nguyễn Văn Kiêm
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
16/9: Cụ Phạm Thị Nụ
22/9: Cụ Nguyễn Văn Đảo
Tháng 10
Tháng 11
12/11: Nguyễn Thị Thoảng
15/11: Ông Nguyễn Văn Lộn
Tháng 12
03/12: Bà Bùi Thị Chơi
16/12: Kỵ Tổ Nguyễn Văn Thình
28/12: Nguyễn Thị Cuộc
 




















